
14 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 3/2024 https://doi.org/10.53818/jfst.03.2024.472

Ả NH HƯỞ NG CỦ A LIỀU LƯỢNG HORMONE LÊN HIỆU QUẢ SINH SẢ N CỦ A 
CÁ  BÈ  VẪ U (Caranx ignobilis) TẠ I KHÁ NH HÒ A

EEFECTS OF DIFFERENT HORMONE DOSES ON THE REPRODUCTIVE 
PERFORMANCE OF GIANT TREVALLY (Caranx ignobilis) IN KHANH HOA

Phạm Đức Hùng, Lê Hoàng Ân, Ngô Văn Mạnh  
Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Tác giả liên hệ: Phạm Đức Hùng, Email: hungpd@ntu.edu.vn
Ngày nhận bài: 27/03/2024; Ngày phản biện thông qua: 04/09/2024; Ngày duyệt đăng: 25/09/2024

TÓ M TẮ T
Nghiên cứu này nhằ m đá nh giá  ả nh hưở ng củ a liều lượng hormone đế n hiệu quả sinh sả n củ a cá  bè  vẫ u 

tại Khánh Hòa. Cá  bố  mẹ  đượ c kí ch thí ch sinh sả n với 03 liều lượng là (1) LHRHa 25 µg + HCG 800 IU/kg cá 
cái; (2) LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/kg cá cái và (3) LHRHa 45 µg + HCG 1400 IU/kg cá cái. Liều lượng 
tối ưu sau đó được sử dụng để kích thích sinh sản cá bè vẫu trong điều kiện sản xuất. Kết quả cho thấy liều 
lượng hormone có ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của trứng cá bè vẫu, trong đó nghiệm thức tiêm với 
liều lượng LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/kg cá cái cho tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở cao hơn so với nghiệm thức 
tiêm liều cao nhất (P < 0,05). Liều lượng hormone không ảnh hưởng đến tỷ lệ dị hình, kích thước ấu trùng mới 
nở, kích thước noãn hoàng, kích thước giọt dầu của ấu trùng cá và tỷ lệ sống của ấu trùng 3 ngày tuổi (3DAH). 
Kết quả kích thích sinh sản trong điều kiện sản xuất cho thấy phương pháp tiêm một lần cho sức sinh sản và 
tỷ lệ thụ tinh thấp, tương ứng 69,93 g trứng/kg cá cái và 51,80%, thấp hơn so với khi tiêm hai lần, tương ứng 
81,97 g trứng/kg cá cái và 74,12%. Liều lượng hormone LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/kg cá cái với hai lần 
tiêm cho cá cái là phù hợp trong kích thích sinh sản cá bè vẫu.

Từ khóa: hormone, bè vẫu, sinh sản, ấu trùng, tỷ lệ sống

ABSTRACT
The experiment was conducted to evaluate the eff ects of hormone doses on reproductive performance of 

giant trevally cultured in Khanh Hoa province. Broodstocks were injected with three hormone doses including: 
(1) LHRHa 25 µg + HCG 800 IU/kg female; (2) LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/kg female and (3) LHRHa 
45 µg + HCG 1400 IU/kg female. Then, the optimum hormone dose was applied to induce spawning of giant 
trevally under practical conditions. The results showed that there were signifi cant eff ects of hormone doses 
on fertilization rate and hatching rate, in which the females injected with LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/kg 
had signifi cantly higher fertilisation rate and hatching rate than those injected with the highest hormone dose 
(P < 0,05). There were no eff ects of hormone doses on the deformity, larval length, yolk-sac size, oil droplet 
size and survival of 3 days after hatching (3DAH) larvae. Under practical conditions, the results indicated 
that females that received with single injection showed relatively lower egg fecundity and fertilisation rate, 
69.93 g/kg and 51.80% in comparison to those injected with two injection times, 81.97 g/kg and 74.12% 
respectively. Generally, the hormone dose of LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/kg with two injected times should 
be recommended for breeding of giant trevally.

Key words: hormone, giant trevally, reproduction, larvae, survival

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá  bè  vẫ u Caranx ignobilis hay cò n gọ i là  

cá  bè  quỵ t là  đố i tượ ng nuôi biể n có  giá  trị  kinh 
tế  cao nhờ  tố c độ  tăng trưở ng nhanh, giá  bá n 
cao và  khả  năng thí ch nghi tố t vớ i điề u kiệ n 
nuôi. Hiệ n nay cá  bè  vẫ u đượ c nuôi nhiề u trong 
lồ ng bè  tạ i cá c tỉ nh Khá nh Hò a, Vũ ng Tà u và 

Kiên Giang. Tuy nhiên, việ c mở  rộ ng nuôi đố i 
tượ ng nà y gặ p nhiề u trở  ngạ i, đặ c biệ t là  vấ n đề  
con giố ng [5]. Hiệ n nay, nguồ n giố ng chủ  yế u 
vẫ n từ  tự  nhiên, không đá p ứ ng đượ c yêu cầ u 
cả  về  số  lượ ng và  chấ t lượ ng cho nuôi thương 
phẩ m. Mộ t số  cơ sở  đã  thử  nghiệ m nuôi vỗ  và  
sả n xuấ t giố ng đố i tượ ng nà y vớ i nhữ ng kế t 
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quả  thu đượ c rấ t hạ n chế . 
Trong sinh sả n cá c đố i tượ ng cá  biể n, việ c 

sử  dụ ng đú ng hormone và  liề u lượ ng hormone 
có  ý  nghĩ a quan trọ ng cho sự  thà nh công củ a 
việ c sinh sả n. Trong đó , Luteinizing hormone-
releasing hormone analog (LHRHa) kế t hợ p 
vớ i chấ t khá ng dompamin (DOM) hay kí ch 
dụ c tố  mà ng đệ m ngườ i (Human chorionic 
gonadotropin - HCG) thườ ng đượ c sử  dụ ng để  
kí ch thí ch sinh sả n cá c loà i cá  biể n. Tuy nhiên 
mỗ i loà i cá  có  nhữ ng đặ c điể m sinh họ c và  
phả n ứ ng vớ i cá c hormone khá c nhau, do đó  
loạ i hormone, liề u lượ ng và  cá ch sử  dụ ng cũ ng 
khá c nhau. Theo Tucker (2000), liề u lượ ng 
hormone LHRHa sử  dụ ng cho cá  chẽ m châu 
Á  Lates calcarifer là  từ  10 – 200 µg/kg, cá  mú  
10 - 20 µg/kg, cá  trá p 100 µg/kg, cá  chẽ m châu 
Âu 10 - 200 µg/kg [10]. Trong khi hormone 
thí ch hợ p cho kí ch thí ch sinh sả n cá  chim vây 
và ng Trachinotus blochii ở  Việ t Nam là  500 IU 
HCG + 40 µg/kg LHRHa [3].

Mộ t số  nghiên cứ u về  sử  dụ ng hormone 
trong kí ch thí ch sinh sả n nhân tạ o cá  bè  vẫ u đã  
đượ c tiế n hà nh. Theo Mutia và  ctv (2020), có  
thể  sử  dụ ng HCG hay LHRHa vớ i liề u lượ ng 
tương ứ ng là  1000 IU/kg và  100 µg/kg để  kí ch 
thí ch cá  bè  vẫ u sinh sả n. Trong khi đó , nã o thù y 
cá  ché p không có  hiệ u quả  khi sử  dụ ng kí ch 
thí ch cá  bè  vẫ u. Cá  bè  vẫ u kí ch thí ch sinh sả n 
bằ ng LHRHa cho tỷ  lệ  thụ  tinh và  tỷ  lệ  nở  cao 
hơn so vớ i cá  kí ch thí ch sinh sả n bằ ng HCG. 
Tuy nhiên, sử  dụ ng HCG lạ i cho sứ c sinh sả n 
cao hơn (223.068 trứ ng/kg) so vớ i cá  kí ch 
thí ch bằ ng LHRHa (176.524 trứ ng/kg). Thờ i 
gian hiệ u ứ ng củ a cá c loạ i hormone cũ ng có  sự  
khá c nhau, cá  bè  vẫ u kí ch thí ch sinh sả n bằ ng 
LHRHa có  thờ i gian hiệ u ứ ng từ  25 - 52 giờ , 
so vớ i 27 giờ  khi sử  dụ ng nã o thù y cá  ché p [9], 
nhưng khi cá bè vẫu được kích thích sinh sả n 
bằ ng sử  dụ ng kế t hợ p HCG + LHRHa vớ i cá c 
liề u lượ ng khá c nhau cho thờ i gian hiệ u ứ ng 
dà i hơn, tương ứ ng là  40 giờ  vớ i 800 IU HCG 
+ 30 µg LHRHa/kg và  60 giờ  khi tiêm 400 IU 
HCG + 20 µg LHRHa/kg [5]. Mặc dù vậy, cá c 
nghiên cứ u chưa đi sâu tì m hiể u tá c độ ng củ a 
cá c hormone nà y đế n chấ t lượ ng củ a trứ ng và  
ấ u trù ng mớ i nở , cũng như khả năng áp dụng 

trong điều kiện sản xuất. Do đó , bên cạ nh đá nh 
giá  ả nh hưở ng củ a liều lượng hormone lên thờ i 
gian hiệ u ứ ng, tỷ  lệ  đẻ  và  sứ c sinh sả n của cá, 
cá c chỉ  tiêu chấ t lượ ng trứ ng và  ấ u trù ng như 
kí ch thướ c trứ ng, tỷ  lệ  thụ  tinh, tỷ  lệ  nở , tỷ  lệ  dị  
hì nh, tỷ  lệ  số ng củ a ấ u trù ng 3 ngà y tuổi cũ ng 
sẽ  đượ c đá nh giá  trong nghiên cứ u nà y, đồng 
thời áp dụng kết quả trong điều kiện sản xuất 
nhằ m xá c đị nh liều lượng hormone phù  hợ p 
cho sinh sả n nhân tạ o cá  bè  vẫ u.
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
Cá  bè  vẫ u bố  mẹ  (4,9 - 5,3 kg/con) đượ c 

nuôi vỗ  trong lồ ng (4 x 4 x 4m) đặ t tạ i khu vự c 
Hòn Lăng (Nha Trang, Khá nh Hò a). Thức ăn 
cho cá bố mẹ trong quá trình nuôi vỗ là cá tạp 
tươi như cá nục, cá mối. Nếu cá mồi lớn có thể 
cắt nhỏ. Cá tươi được cho ăn hàng ngày, vào 
buổi sáng với khẩu phần thức ăn cho ăn 5% 
khối lượng thân. Cá được cho ăn bổ sung tôm, 
mực tươi và vitamin E. Vitamin E dạng bột với 
hàm lượng α-tocopherol 50% được hòa tan 
trong dầu đậu nành và bơm vào thức ăn tươi 
với liều lượng 750 mg/kg thức ăn. Lượng tôm, 
mực bổ sung 1-2 lần/tuần với khẩu phần 1% 
khối lượng cá. Định kỳ 15 ngày/lần chuyển cá 
bố mẹ sang lồng nuôi mới.

Cá bố mẹ tuyển chọn cho đẻ là những cá thể 
khỏe mạnh,  khối lượng > 5 kg/con, không bị 
bệnh. Cá được chuyển từ lồng nuôi vỗ vào bể 
hình chữ nhật 200 L có chứa nước biển đã được 
pha thuốc mê Ethylen Glycon Monophenyl 
Ether nồng độ 150 ppm, sau thời gian gây mê 
khoảng 2 - 3 phút khi cá đã hoàn toàn bất động 
thì tiến hành kiểm tra mức độ thành thục của cá. 
Cá cái thành thục có trứng tròn đều, hạt rời, kích 
thước 400 - 500 µm, cá đực sẽ có màu trắng sữa 
được sử dụng để đưa vào bố trí thí nghiệm.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Thí nghiệm xác định liều lượng hormone 

trong kích thích sinh sản cá bè vẫu
Cá bố mẹ thành thục được kích thích sinh 

sản bằng hormone với 03 liều lượng là (1) 
LHRHa 25 µg + HCG 800 IU/kg cá cái; (2) 
LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/kg cá cái và 
(3) LHRHa 45 µg + HCG 1400 IU/kg cá cái. 
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Cá đực được tiêm liều bằng ½ so với cá cái ở 
các nghiệm thức tương ứng. Mỗi nghiệm thức 
tiêm 5 con cái và 5 con đực. Mỗi nghiệm thức 
cho đẻ lặp lại 3 lần, mỗi lần cách nhau 40 ngày. 
Trong quá trình nghiên cứu, nhiệt độ dao động 
từ 28 – 300C, DO > 4 mg/L, NH3/NH4 < 0,1 
mg/L. Sau khi cá đẻ, tiến hành vớt trứng và 
chuyển về trại để xác định tỷ lệ thụ tinh. Trứng 
thụ tinh được ấp trong các bể composite với 
250L nước, mật độ ấp 2.000 trứng/L. Sau khi 
nở, thu ấu trùng và thả trong các bể compostite 
250L của các nghiệm thức tương ứng với mật 
độ 30 con/L. Các chỉ tiêu: sức sinh sản, kích 
thước trứng, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ dị 
hình, tỷ lệ sống của ấu trùng 3 ngày tuổi, kích 
thước ấu trùng, giọt dầu và noãn hoàng được 
đánh giá theo các phương pháp mô tả bởi Ngô 
Văn Mạnh (2016) [4].

2.2. Đánh giá hiệu quả trong điều kiện sản 
xuất

Dựa theo kết quả thí nghiệm liều lượng 
hormone, tiến hành kích thích sinh sản ở qui 
mô sản xuất trong đó từ 2020 – 2021 sử dụng 
phương pháp tiêm một lần. Từ 2022 – 2023, 
cá cái được tiêm 2 lần với lần 1 tiêm 2/3 liều 
hormone và lần 2 tiêm 1/3 liều còn lại, khoảng 
cách giữa hai liều là 24h. Thời gian tiêm từ 7 
– 9h sáng. Cá đực tiêm liều duy nhất cùng lúc 
với khi tiêm liều thứ hai cho cá cái. Trứng cá 
sau khi đẻ được vớt bằng vợt có kích thước mắt 
lưới 500µm, trứng sau khi thu được rửa bằng 
nước biển lọc sạch và đóng bao oxy chuyển 
vào trại trong đất liền để ấp. Trứng trước khi 
ấp, được loại bỏ các trứng chìm bị hỏng, sau đó 
chuyển vào bể composite có thể tích từ 200 - 
300 L/bể để ấp, mật độ trứng ấp: 2.000 trứng/L. 
Các chỉ tiêu đánh giá gồm lượng trứng đẻ, tỷ 
lệ thụ tinh, tỷ lệ nở. Hình ảnh được chụp bằng 
kính hiển vi soi nổi với camera 5 MP (Relife 
RL-M3T, Trung Quốc).

Hình 2.1. Lồ ng nuôi vỗ  (A), kiểm tra mức độ thành thục (B) và tiêm hormone (C).

3. Phương pháp xử lý số liệu
Các chỉ tiêu đánh giá:
Sứ c sinh sả n thự c tế  (trứ ng/kg cá  cá i) = tổ ng 

số  trứ ng thu đượ c/tổ ng khố i lượ ng cá  cá i đẻ  
Tỷ lệ đẻ (%) = số cá cái đẻ/số cá cái cho 

sinh sản * 100
Tỷ  lệ  thụ  tinh (%) = số  trứ ng thụ  tinh/số  

trứ ng kiể m tra * 100
Tỷ  lệ  nở  (%) = số  cá  nở /số  trứ ng thụ  tinh 

* 100
Tỷ  lệ  số ng ấ u trù ng 3 ngà y tuổ i (%) = (số  

ấ u trù ng ngà y thứ  3/số  ấ u trù ng ban đầ u) x 100
Số liệu trình bày dưới dạng trung bình (TB) 

± sai số chuẩn (SE). Số liệu tỷ lệ được chuyển 
dạng arcsin trước khi phân tích thống kê. Sự 
ảnh hưởng của liều lượng hormone lên tỷ  lệ  đẻ, 

tỷ  lệ  thụ  tinh, tỷ  lệ  nở , tỷ  lệ  số ng củ a ấ u trù ng 
cá  bè  vẫ u được phân tích bằng phương pháp 
phương sai một nhân tố (One-way ANOVA) 
trên phần mềm SPSS 22.0. Sự sai khác nếu 
có giữa các nghiệm thức được phân tích bằng 
phép kiểm định Duncan’s multiple range test. 
Sự sai khác được xem xét ở mức ý nghĩa P < 
0,05. 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Ả nh hưở ng củ a liều lượng hormone 
lên hiệ u quả  sinh sả n và  chấ t lượ ng trứ ng, 
ấu trùng củ a cá  bè  vẫ u

Sự  ả nh hưở ng củ a hormone lên hiệ u quả  
sinh sả n, chấ t lượ ng trứ ng và ấu trùng củ a cá  
bè  vẫ u đượ c trì nh bà y trong Bả ng 3.1 và Hình 

A B C



Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 3/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 17

3.1. Thời gian hiệu ứng của dao động từ 34 – 
44h và có xu hướng giảm khi tăng liều lượng 
cả LHRHa và HCG. Toà n bộ  cá  cá i đượ c kí ch 
thí ch bằ ng cá c hormone khá c nhau đề u đẻ  
trứ ng, tuy nhiên có  sự  sai khá c về  sứ c sinh 
sả n củ a cá  ở  cá c nghiệ m thứ c khá c nhau. Cá  
bè  vẫ u đượ c kí ch thí ch LHRHa 35 µg + HCG 
1100 IU/kg cá cái và LHRHa 45 µg + HCG 
1400 IU/kg cá cái có sức sinh sản cao hơn so 
với cá tiêm liều thấp nhất (P < 0,05). Không 
có ảnh hưởng của liều lượng hormone lên kích 

thước trứng cá bè vẫu. Liều lượng hormone có 
ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của 
trứng cá bè vẫu, trong đó nghiệm thức tiêm 
với liều lượng LHRHa 35 µg + HCG 1100 IU/
kg cá cái cho tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở cao 
hơn so với nghiệm thức tiêm liều cao nhất (P 
< 0,05). Không có ảnh hưởng của liều lượng 
hormone lên tỷ lệ dị hình, kích thước ấu trùng 
mới nở, kích thước noãn hoàng, kích thước 
giọt dầu của ấu trùng cá và tỷ lệ sống của ấu 
trùng 3DAH.

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của hormone lên hiệ u quả  sinh sả n và  chấ t lượ ng trứ ng củ a cá  bè  vẫ u
 Chỉ tiêu LHRHa 25 µg + 

HCG 800 IU/kg 
cá cái;

LHRHa 35 µg + 
HCG 1.100 IU/kg 

cá cái

LHRHa 45 µg + 
HCG 1400 IU/kg 

cá cái
Thờ i gian hiệ u ứ ng (giờ ) 36 - 44 34 - 38 34 - 38
Sứ c sinh sả n thự c tế  (trứ ng/kg cá  cá i) 129.166a 215.000b 250.255b

Đường kính trứ ng (mm) 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9
Chiều dài ấ u trù ng mớ i nở  (mm) 1,68 ± 0,10 1,72 ± 0,08 1,65 ± 0,07
Đường kính noã n hoà ng (mm) 0,78 ± 0,08 0,81 ± 0,07 0,78 ± 0,06
Đường kính giọ t dầ u (mm) 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,13 ± 0,01

Số liệu trình bày dạng TB ± SE. Các ký tự khác nhau trong cùng hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05.

Thời gian hiệu ứng của cá bè vẫu trong 
nghiên cứu này tương tự như công bố của 
Hoàng Nhật Sơn và ctv. (2016) khi kích thích 
sinh sản cá bè vẫu vớ i 800 IU HCG + 30 µg 
LHRHa/kg và  400 IU HCG + 20 µg LHRHa/
kg cá cái cho thời gian hiệu ứng tương ứng là 
40 và 60h [5]. Tăng liều lượng hormone có 
thể giúp tăng sức sinh sản của cá, do hormone 
kích thích chín và rụng cả những trứng chưa 
thành thục hoàn toàn. Tuy nhiên điều này có 
thể làm giảm chất lượng trứng, dẫn đến giảm 
tỷ lệ thụ tinh. Mặc dù vậy, sức sinh sản và tỷ 
lệ thụ tinh trong nghiên cứu này là cao hơn 
nhiều so với công bố của Hoàng Nhật Sơn và 
ctv. (2016), trong đó cá bè vẫu khi kích thích 
với LHRHa 35µg + HCG 800 IU/kg cá cái hay 
LHRHa 15µg + HCG 400 IU/kg cá cái cho 
sức sinh sản chỉ đạt 127.854 và 68.132 trứng/
kg cá cái với tỷ lệ thụ tinh là 20,3 và 10,5% 
[5]. Trong khi đó, kết quả kích thích sinh sản 
cá bè vẫu bằng HCG hay LHRHa đơn lẻ cho 
thấy sử dụng HCG 1.000 IU/kg cá cái cho sức 
sinh sản (203.268 trứng/kg cá), cao hơn so với 
tiêm LHRHa 100 µg/kg cá cái (176.524 trứng/

kg cá), tuy nhiên tỷ lệ thụ tinh của nhóm được 
kích thích bằng LHRHa (55,97%) lại cao hơn 
so với nhóm kích thích bằng HCG (30,53%) 
[9]. Điều này có thể do HCG kích thích rụng và 
đẻ cả những trứng còn non, dẫn đến làm tăng 
sức sinh sản nhưng lại làm giảm chất lượng của 
trứng như đã được ghi nhận trên một số loài cá 
biển [2,4]. Ở cá chim vây vàng, cá cái thành 
thục khi kích thích sinh sản bằng LHRHa 20 
μg + 2 mg DOM/kg không đẻ trứng. Khi sử 
dụng hormone HCG với liều lượng 1000UI/kg, 
cá cái đẻ trứng 2 lần sau 4 đợt tiêm. Khi tăng 
liều lượng HCG lên 1200UI/kg cá cái hoặc kết 
hợp LHRHa 20 μg + HCG 1000UI/kg, cá cái 
đẻ trứng ở tất cả các lần thử nghiệm [1].

Liều lượng hormone không có ảnh hưởng 
đến kích thước ấu trùng mới nở, kích thước 
noãn hoàng và giọt dầu, tương tự như những 
công bố trên cá chim vây vàng [4]. Tỷ lệ 
nở trong nghiên cứu này cao hơn so với khi 
kích thích sinh sản cá bè vẫu bằng HCG hay 
LHRHa đơn lẻ, tương ứng 43,06 và 60,07% 
[9]. Kích thước ấu trùng mới nở trong nghiên 
cứu này dao động từ 1,65 – 1,72 mm, tương tự 
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như đối với kết quả nghiên cứu trên cá bè vẫu 
của Hoàng Nhật Sơn và ctv. (2016) và Mutia 
và ctv. (2020), tương ứng là 1,5 - 1,6 và 1,7 
mm [5,9]. Kích thước ấu trùng của cá bè vẫu 
nhỏ hơn nhiều so với kích thước ấu trùng mới 
nở của một số loài cá biển thuộc họ Carangidae 
như cá chim vây vàng (2,50 mm) [4], cá bè 
vàng Gnathanodon speciosus (2,73 mm) [8]. 
Kí ch thướ c noã n hoà ng củ a cá  bè  vẫ u (0,8 - 0,9 

mm), nhỏ  hơn nhiề u so vớ i kí ch thướ c noã n 
hoà ng củ a cá c loà i cá  biể n khá c như cá  chim 
vây và ng [3]. Vì  noã n hoà ng là  nguồ n dinh 
dưỡ ng dự  trữ  cho ấ u trù ng cá  giai đoạ n mớ i nở , 
do đó  kí ch thướ c noã n hoã ng nhỏ  củ a ấ u trù ng 
cá  bè  vẫ u có  thể  đò i hỏ i cầ n phả i cung cấ p thứ c 
ăn bên ngoà i có kích thước nhỏ và sớ m hơn so 
vớ i cá c loà i cá  biể n khá c. 

Theo Nguyễ n Anh Tuấ n và  ctv. (2014), 

Hình 3.1. Ảnh hưởng của liều lượng hormone lên tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ dị hình và tỷ lệ sống của 
ấu trùng

Các ký tự khác nhau trong các cột ở cùng chỉ tiêu thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05. DAH: day 
after hatching.

nhiệ t độ  nướ c ấ p trứ ng và  liề u lượ ng hormone 
sử  dụ ng có  ả nh hưở ng lớ n đế n tỷ  lệ  dị  hì nh củ a 
ấ u trù ng cá  bớ p Rachycentron canadum, trong 
đó  tỷ  lệ  dị  hì nh củ a ấ u trù ng có  xu hướ ng tăng 
khi tăng liề u lượ ng hormone LHRHa [7]. Tuy 
nhiên, trong nghiên cứ u nà y tỷ  lệ  dị  hì nh củ a 
ấ u trù ng cá  bè  vẫ u không bị  ả nh hưở ng bở i liều 
lượng hormone, tương tự  như nhữ ng kế t quả  
đượ c công bố  trên cá  chim vây và ng [3]. Tỷ lệ 
sống của ấu trùng cá bè vẫu 3 ngày tuổi không 
có sự sai khác ý nghĩa giữa các nghiệm thức. 
Kết quả này cũng tương tự với những công bố 
trên cá chim vây vàng [3]. Trong giai đoạn này, 
ấu trùng cá biển chủ yếu sử dụng nguồn dinh 
dưỡng tích lũy trong noãn hoàng để cung cấp 
năng lượng cho cơ thể, do đó việc quản lý môi 
trường tốt có thể giúp đạt được tỷ lệ sống cao ở 
ấu trùng 3 ngày tuổi.

2. Đánh giá hiệu quả trong điều kiện sản 
xuất

Để đánh giá mức độ ổn định của liều lượng 
hormone và kỹ thuật kích thích sinh sản cá bè 

vẫu, trong thời gian 2020 – 2023 nghiên cứu đã 
tiến hành 14 lần kích thích sinh sản ở điều kiện 
sản xuất, kết quả được trình bày trong Bảng 
3.2. 

Trong thời gian 2020 - 2021, sử dụng 
phương pháp tiêm 1 lần vào lúc 7 - 8h sáng, 
tuy nhiên kết quả sinh sản chưa cao và có 
ảnh hưởng nhiều đến cá bố mẹ. Từ năm 2022 
chuyển sang tiêm 2 lần cho cá cái với lần 1 
tiêm 2/3 liều hormone và lần 2 tiêm 1/3 liều 
còn lại, khoảng cách giữa hai liều là 24h. Cá 
đực tiêm liều duy nhất cùng lúc với khi tiêm 
liều thứ hai cho cá cái. Kết quả cho thấy khi 
kích thích sinh sản cá bè vẫu bằng phương 
pháp tiêm 1 lần cho sức sinh sản của cá thấp 
(trung bình 69,93 g trứng/kg cá cái) với tỷ lệ 
thụ tinh đạt trung bình 51,80%. Khi sử dụng 
phương pháp tiêm hormone hai lần, sức sinh 
sản và tỷ lệ thụ tinh của cá được cải thiện rõ 
rệt, đạt 81,97 g trứng/kg cá cái và 74,12%. Kết 
quả này cao hơn so với các kết quả công bố bởi 
Hoàng Nhật Sơn và ctv (2016) và Miuta và ctv 
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Bảng 3.2. Kết quả kích thích sinh sản cá bè vẫu

Thời gian Số cá cho đẻ 
(cái:đực)

Tổng khối lượng 
cá cái (kg)

Số lần 
tiêm

Số lượng 
trứng thu (kg)

Nhiệt độ 
nước (oC)

Tỷ lệ thụ 
tinh (%)

06/2020 3:6 15,6 1 1,2 28 - 30 53,60
09/2020 4:6 20,9 1 1,6 26 - 27 43,50
10/2020 3:5 16,6 1 1,2 25 - 26 45,50
01/2021 2:3 11,2 1 0,7 24 - 26 41,62
02/2021 3:5 16,5 1 1,2 26 - 27 65,11
04/2021 4:6 25,0 1 1,5 29 - 31 55,25
07/2021 3:4 18,6 1 1,3 29 - 30 61,00

Tổng/TB - 124,4 1 8,7 - 51,80
01/2022 3:4 18,4 2 1,1 25 - 26 63,63
04/2022 4:6 23,6 2 1,9 28 - 30 63,11
06/2022 4:6 24,2 2 2,1 30 - 32 73,26
07/2022 4:5 24,2 2 1,7 29 - 30 83,45
08/2022 4:6 24,6 2 2,5 29 - 30 85,13
09/2022 4:5 25,2 2 2,2 28 - 30 78,12
04/2023 2:3 13,5 2 1,1 29 - 31 72,15

Tổng/TB - 153,7 2 12,6 - 74,12

Bảng 3.3. Kết quả ấp nở trứng cá bè vẫu

Thời gian Số trứng ấp
(trứng)

Nhiệt độ 
nước (oC)

Thời gian phát triển 
phôi (giờ-phút)

Tỷ lệ nở
(%)

Số lượng ấu 
trùng nở (con)

06/2020 698.000 29-31 13h00 90,26 630.000
09/2020 329.000 26-27 15h20 75,99 250.000
10/2020 697.000 25-26 17h30 71,73 500.000
01/2021 500.000 23-26 18h20 60,00 300.000
02/2021 605.000 26-28 15h20 74,38 450.000
04/2021 702.000 27-29 14h15 92,59 650.000
07/2021 900.000 30-31 13h00 68,88 620.000
01/2022 1.200.000 24-26 16h40 74,58 895.000
04/2022 1.100.000 28-30 14h30 77,27 850.000
07/2022 1.420.000 29-31 13h20 80,98 1.150.000
08/2022 3.500.000 29-31 12h50 89,28 3.125.000
09/2022 950.000 28-30 13h40 82,63 785.000
04/2023 2.225.000 29-32 13h30 85,16 1.895.000

Trung bình 14.826.000 78,75 12.100.000
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(2020) với sức sinh sản và tỷ lệ thụ tinh của cá 
bè vẫu chỉ đạt trung bình 50 g/kg cá cái và tỷ lệ 
thụ tinh dưới 60% [5,9]. 

Kết quả ấp nở trứng cá bè vẫu trong các lần 
sinh sản được thể hiện trong Bảng 3.3. Nhiệt độ 
có ảnh hưởng lớn đến thời gian phát triển phôi 
của trứng cá bè vẫu, thời gian phát triển phôi 
nhanh nhất ghi nhận là 13h ở nhiệt độ 30-31 oC. 
Thời gian phát triển phôi ở cá bè vẫu ngắn hơn 
so với một số loài cá biển khác như: cá chim 
vây vàng từ 20 – 27h ở nhiệt độ ấp từ 23 – 30 
oC [1]; cá mú lai Epinephelus fuscoguttatus x 
E. lanceolatus từ 17 – 18h ở nhiệt độ 26 – 29 oC 
[6] và cá bè vàng từ 22 – 23h ở nhiệt độ 25 oC 
[7]. Vì thời gian phát triển phôi của cá bè vẫu 
ngắn, do đó cần chủ động vớt trứng sớm nếu 
thời gian chuyển trứng đến các trại ương kéo 
dài. Sau 11 lần ấp nở trứng, tỷ lệ nở đạt trung 

bình 78,75%, với tổng số 12.100.000 ấu trùng. 
Từ kết quả kích thích sinh sản cho thấy phương 
pháp tiêm hormone hai lần với liều hormone 
HCG 1.100IU + LHRHa 35 µg/kg cá cái được 
khuyến cáo sử dụng để kích thích cá bè vẫu 
sinh sản để tăng sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh và 
hạn chế stress do hormone gây ra cho cá bố mẹ.
IV. KẾT LUẬN

Sử dụng hormone HCG 1.100IU + LHRHa 
35 µg/kg cá cái là phù hợp trong kích thích sinh 
sản cá bè vẫu tại Khánh Hòa, với tỷ lệ thụ tinh 
đạt 74,12% và tỷ lệ nở đạt 78,75%. Liều lượng 
hormone không ảnh hưởng đến kích thước ấu 
trùng, kích thước noãn hoàng, kích thước giọt 
dầu của ấu trùng mới nở và tỷ lệ dị hình, tỷ lệ 
sống của ấu trùng 3DAH. 

Các nghiên cứu tiếp theo cần đánh giá ảnh 
hưởng của liều lượng hormone lên thời gian tái 

Hình 3.2. Phát triển của ấu trùng cá bè vẫu: (A) ấu trùng đang tách khỏi vỏ trứng; (B) ấu trùng mới 
nở; (C) ấu trùng 3h sau khi nở; (D) ấu trùng 16h sau khi nở; (E) ấu trùng 40h sau khi nở 

và (F) ấu trùng 52h sau khi nở (nhiệt độ nước 29 – 310C).

A

C

E

B

D

F
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thành thục, chất lượng của hậu ấu trùng cá con. 
LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu được tiến hành dưới sự tài trợ 
kinh phí  của đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa “Nghiên 

cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis) tại Khánh 
Hòa” Mã số ĐT-2020-40502-ĐL1.
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